
 
 

 

 

Họ và tên: …………………………………………………………..Lớp:………… 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN: TOÁN – LỚP 3 – TUẦN 6 (29/09 – 03/10/2025) 

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức 

a) 630 + 25 – 38 b) 544 – 51 – 41  c) 16 : 2 x 5 d) 45 : 5 x 2 

= ………………… = ………………… = ………………… = ………………… 

= ………………… = ………………… = ………………… = ………………… 

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 

a) 50 – 25 + 17 = 42 b) 30 : 5 x 2 = 12 c) 7 + 2 x 5 = 45 

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức 

a) 30 – (40 – 15) b) (32 – 27) x 8 c) 50 – (12 + 28) d) 20 : (10 : 5) 

= ……………….. = ……………….. = ……………….. = ……………….. 

= ……………….. = ……………….. = ……………….. = ……………….. 

Bài 4. Số? 

a) Làm tròn các số 31, 32, 33, 34 đến hàng chục thì được số …….. 

b) Làm tròn các số 65, 66, 67, 68, 69 đến hàng chục thì được số …….. 

c) Làm tròn các số 213, 226, 238, 244 đến hàng trăm thì được số …….. 

d) Làm tròn các số 450, 462, 471, 489, 493 đến hàng trăm thì được số …….. 

Bài 5. Viết các số sau bằng chữ số La Mã 

1 3 6 7 11 13 15 18 20 

…….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. …….. 

 

Bài 6. Đặt tính rồi tính 

a) Tổng của 391 và 475 b) Hiệu của 891 và 475 

 ............................................   ..........................................  

 ............................................   ..........................................   

 ............................................   ..........................................  

   



 
 

 

 

Bài 7. Số? 

1 km = …………… m 5 dm = ……………. cm 

2 m = ……………. dm 6 dm = ……………. mm 

3 m = ……………. cm 7 cm = ……………. mm 

Bài 8. Một đoàn khách du lịch mang theo một bình nước 19 l và 5 chai nước, mỗi chai 

đựng 2 l nước. Hỏi đoàn khách du lịch đó mang theo tất cả bao nhiêu lít nước? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 


